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Họ và đệm Tên Nam Nữ
Tên trường,

 cơ sở đào tạo 

Ngành

 đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ văn 

bằng, chứng 

chỉ

Ngày, tháng, 

năm cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ 

 Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Hình thức 

đào tạo

Xếp loại 

văn bằng, 

chứng chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I

1 Đỗ Châu Anh 22/11/2003
Ninh 

Bình

Chuyên viên về quản lý

phát thanh, truyền hình,

Phòng Phát thanh,

Truyền hình

Học viện Báo chí và

 Tuyên truyền
Báo chí

Báo phát 

thanh
Cử nhân 26/6/2025

HBT/B

 005460
Chính quy Giỏi

Dân tộc 

Nùng

Lĩnh vực quản lý phát 

thanh, truyền hình

2 Lương Minh Anh 16/12/2003
Ninh 

Bình

Chuyên viên về quản lý

phát thanh, truyền hình,

Phòng Phát thanh,

Truyền hình

Học viện Báo chí và 

Tuyên Truyền
Báo chí

Báo mạng 

điện tử
Cử nhân 26/6/2025

HBT/B 

005412
Chính quy Xuất sắc

Lĩnh vực quản lý phát 

thanh, truyền hình

3 Nguyễn Quang Công 30/01/1996 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý

phát thanh, truyền hình,

Phòng Phát thanh,

Truyền hình

Trường Đại học Điện lực
Công nghệ 

Thông tin

Quản trị 

an ninh 

mạng

Cử nhân 15/3/2019 019714 Chính quy Khá
Lĩnh vực quản lý phát 

thanh, truyền hình

4 Nguyễn Đăng Cường 19/7/1998 Nghệ An

Chuyên viên về quản lý

phát thanh, truyền hình,

Phòng Phát thanh,

Truyền hình

Trường Đại học Vinh Báo chí Cử nhân 13/10/2021 00044639 Chính quy Giỏi
Lĩnh vực quản lý phát 

thanh, truyền hình

5 Võ Thị Kiều Dung 24/6/1999 Hà Tĩnh

Chuyên viên về quản lý

phát thanh, truyền hình,

Phòng Phát thanh,

Truyền hình

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn
Báo chí Cử nhân 11/8/2021 QC 161159 Chính quy Giỏi

Lĩnh vực quản lý phát 

thanh, truyền hình

6 Đặng Trường Giang 25/4/1999 Bắc Ninh

Chuyên viên về quản lý

phát thanh, truyền hình,

Phòng Phát thanh,

Truyền hình

Học viện Công nghệ 

Hoàng gia Melbourne 

(RMIT), Australia

Truyền thông

Truyền 

thông 

chuyên 

nghiệp

Cử nhân 25/5/2023 2301176

Trực tiếp tại 

Trường Đại 

học RMIT 

Việt Nam

Lĩnh vực quản lý phát 

thanh, truyền hình

Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Báo chí học Thạc sĩ 24/12/2021 003548

Không tập 

trung

Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Chính trị học

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh

Cử nhân 15/6/2015 1198240 Chính quy
Trung 

bình khá

Lĩnh vực quản lý phát 

thanh, truyền hình
28/8/1993 Phú Thọ

Chuyên viên về quản lý

phát thanh, truyền hình,

Phòng Phát thanh,

Truyền hình

7 Ninh Thị Thu Giang

Chuyên viên về quản lý phát thanh, truyền hình, Phòng Phát thanh, Truyền hình: 01 chỉ tiêu

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC
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8 Vũ Phương Hà 18/11/2001 Phú Thọ

Chuyên viên về quản lý

phát thanh, truyền hình,

Phòng Phát thanh,

Truyền hình

Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Báo chí

Báo phát 

thanh
Cử nhân 07/7/2023

HBT/B

 000831
Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý phát 

thanh, truyền hình

9 Nguyễn Thị Lệ Linh 30/7/2003 Phú Thọ

Chuyên viên về quản lý

phát thanh, truyền hình,

Phòng Phát thanh,

Truyền hình

Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Báo chí

Báo mạng 

điện tử 

(Chất 

lượng cao)

Cử nhân 26/6/2025 HBT/B 005389 Chính quy Giỏi
Lĩnh vực quản lý phát 

thanh, truyền hình

10 Trần Ngọc Mai 28/12/1996 Phú Thọ

Chuyên viên về quản lý

phát thanh, truyền hình,

Phòng Phát thanh,

Truyền hình

Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Báo chí

Báo 

Truyền 

hình

Cử nhân 06/6/2019 009071 Chính quy Khá
Lĩnh vực quản lý phát 

thanh, truyền hình

11 Tô Nhật Minh 11/9/1997
Hưng 

Yên

Chuyên viên về quản lý

phát thanh, truyền hình,

Phòng Phát thanh,

Truyền hình

Học viện Công nghệ 

Hoàng gia Melbourne 

(RMIT), Australia

Truyền thông 

chuyên 

nghiệp

Cử nhân 28/02/2020 2001103

Trực tiếp tại 

Trường Đại 

học RMIT 

Việt Nam

Đạt
Lĩnh vực quản lý phát 

thanh, truyền hình

12
Nguyễn Phương 

Trà 
My 12/10/2002 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý

phát thanh, truyền hình,

Phòng Phát thanh,

Truyền hình

Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền

Báo chí 

(Chất lượng 

cao)

Báo truyền 

hình
Cử nhân 16/9/2024

HBT/B

 003779
Chính quy Giỏi

Lĩnh vực quản lý phát 

thanh, truyền hình

13 Lê Thị Thảo Nhân 10/02/2001
Quảng 

Trị

Chuyên viên về quản lý

phát thanh, truyền hình,

Phòng Phát thanh,

Truyền hình

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn - Đại 

học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh

Báo chí Cử nhân 20/10/2023
QH6520

2200537
Chính quy Giỏi

Lĩnh vực quản lý phát 

thanh, truyền hình

14 Chử Tuấn Ninh 11/8/2003 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý

phát thanh, truyền hình,

Phòng Phát thanh,

Truyền hình

Trường Đại học Văn hóa 

Hà Nội
Báo chí Cử nhân 23/6/2025 VH 106239 Chính quy Giỏi

Lĩnh vực quản lý phát 

thanh, truyền hình

15 Phan Phương Thảo 27/4/2000 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý

phát thanh, truyền hình,

Phòng Phát thanh,

Truyền hình

Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền

Báo chí 

(Chất lượng 

cao)

Báo mạng 

điện tử 

(Chất 

lượng cao)

Cử nhân 03/10/2022 021157 Chính quy Giỏi
Lĩnh vực quản lý phát 

thanh, truyền hình

Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền

Phát thanh - 

truyền hình
Cử nhân 15/6/2016 1405197 Chính quy Khá

Học viện báo chí và 

Tuyên truyền
Xuất bản 

Biên tập 

xuất bản
Cử nhân 15/6/2016 1393391 Chính quy Khá

17 Nguyễn Thu Trang 30/8/2003 Bắc Ninh

Chuyên viên về quản lý

phát thanh, truyền hình,

Phòng Phát thanh,

Truyền hình

Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Báo chí

Báo mạng 

điện tử
Cử nhân 26/6/2025

HBT/B 

005458
Chính quy Giỏi

Lĩnh vực quản lý phát 

thanh, truyền hình

Đại học Bách khoa, Đại 

học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh

Điện tử - 

Viễn thông
Cử nhân 20/3/2009

BB00922/

018KH2/

2008

Chính quy
Trung 

bình khá

Học viện công nghệ Bưu 

chính Viễn Thông

Hệ thống 

Thông tin
Thạc sĩ 26/9/2022 B 0536 Chính quy

Trường Đại học Trà Vinh
Ngôn ngữ 

Anh
Cử nhân 03/12/2024

TVU.1.

048178
Từ xa Giỏi

Nguyễn Thị Kim Bắc Ninh04/4/198618

Ngô Thu16

Phụng

Chuyên viên về quản lý

phát thanh, truyền hình,

Phòng Phát thanh,

Truyền hình

Lĩnh vực quản lý phát 

thanh, truyền hình

Lĩnh vực quản lý phát 

thanh, truyền hình
Trang 11/12/1994 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý

phát thanh, truyền hình,

Phòng Phát thanh,

Truyền hình
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II

1 Hà Thùy An 29/10/2002
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về

pháp chế (lĩnh vực

phát thanh, truyền hình

và thông tin điện tử),

Văn phòng

Trường Đại học Luật - Đại 

học Quốc gia Hà Nội

Luật

 (Chất lượng 

cao)

Cử nhân 02/7/2024 QC 188963 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

2 Đào Phương Anh 20/01/2000
Hưng 

Yên

Chuyên viên về

pháp chế (lĩnh vực

phát thanh, truyền hình

và thông tin điện tử),

Văn phòng

Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 25/4/2022 HLU007234 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

3 Nguyễn An Bình 22/02/2000 Hà Nội

Chuyên viên về

pháp chế (lĩnh vực

phát thanh, truyền hình

và thông tin điện tử),

Văn phòng

Trường Đại học Luật 

Hà Nội

Luật

(Chất lương 

cao)

Cử nhân 20/6/2022 HLU 009336 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

4 Phạm Minh Đức 04/12/2002
Tuyên 

Quang

Chuyên viên về

pháp chế (lĩnh vực

phát thanh, truyền hình

và thông tin điện tử),

Văn phòng

Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 10/6/2025 HLU 018110 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

5
Lê Thị Thanh 

Thanh
Huyền 30/3/2000 Phú Thọ

Chuyên viên về

pháp chế (lĩnh vực

phát thanh, truyền hình

và thông tin điện tử),

Văn phòng

Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 28/3/2023 011064 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

6 Nguyễn Văn Huỳnh 10/6/1998
Hải 

Phòng

Chuyên viên về

pháp chế (lĩnh vực

phát thanh, truyền hình

và thông tin điện tử),

Văn phòng

Trường Đại học Khoa học - 

Đại học Thái Nguyên
Luật Cử nhân 27/3/2024 CN.07550 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

Trường Đại học Luật

 Hà Nội
Luật Cử nhân 25/5/2015 896598 Chính quy Khá

Trường Đại học ngoại ngữ, 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

Ngôn ngữ 

anh
Cử nhân 05/5/2025 QC 195458

Vừa học 

vừa làm
Giỏi

Đại học Quốc gia Hà Nội Luật học

Pháp luật 

về quyền 

con người

Thạc sĩ 03/3/2021 QM 027307 Chính quy

8 Lê Đình Linh 16/7/1993 Hà Nội

Chuyên viên về

pháp chế (lĩnh vực

phát thanh, truyền hình

và thông tin điện tử),

Văn phòng

Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 05/5/2020 HLU 000314

VB2 Chính 

quy
Khá Lĩnh vực pháp chế

9 Nguyễn Thị Ngát 27/3/2002
Ninh 

Bình

Chuyên viên về

pháp chế (lĩnh vực

phát thanh, truyền hình

và thông tin điện tử),

Văn phòng

Học viện Hành chính 

Quốc gia
Luật Cử nhân 29/6/2024

HCH.6.

00248
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

7 Trần Thị Ánh 

Chuyên viên về pháp chế (lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử), Văn phòng: 01 chỉ tiêu

Lĩnh vực pháp chế17/10/1993 Bắc Ninh

Chuyên viên về

pháp chế (lĩnh vực

phát thanh, truyền hình

và thông tin điện tử),

Văn phòng

Hồng



4

10 Lê Nguyễn Ánh Ngọc 26/7/2003 Phú Thọ

Chuyên viên về

pháp chế (lĩnh vực

phát thanh, truyền hình

và thông tin điện tử),

Văn phòng

Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh
Luật Cử nhân 31/7/2025

UL.B.

0015155
Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

11 Đinh Thị Tài 04/3/2002 Hà Nội

Chuyên viên về

pháp chế (lĩnh vực

phát thanh, truyền hình

và thông tin điện tử),

Văn phòng

Học viện Tòa án Luật Cử nhân 12/12/2024 0001282 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

Học viện An ninh 

Nhân dân
Luật

Luật hình 

sự
Cử nhân 01/8/2017 1529858 Chính quy Khá

Trường Đại học Luật 

Hà Nội

Luật hình sự 

và Tố tụng 

hình sự

Thạc sĩ 22/01/2021 HLU 00294

Trường Đại học Luật 

Hà Nội

Luật hình sự 

và Tố tụng 

hình sự

Thạc sĩ 22/01/2021 HLU 00294 Chính quy

13 Nguyễn Hữu Thịnh 02/4/1990 Phú Thọ

Chuyên viên về

pháp chế (lĩnh vực

phát thanh, truyền hình

và thông tin điện tử),

Văn phòng

Trường Đại học Luật

 Hà Nội
Luật Cử nhân 02/11/2021 006082

VB2 Chính 

quy
Giỏi Lĩnh vực pháp chế

14 Nguyễn Doãn Tùng 21/9/2003 Bắc Ninh

Chuyên viên về

pháp chế (lĩnh vực

phát thanh, truyền hình

và thông tin điện tử),

Văn phòng

Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 10/6/2025 HLU 018616 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

15
Nguyễn Thị 

Hồng
Thường 15/01/1997 Nghệ An

Chuyên viên về

pháp chế (lĩnh vực

phát thanh, truyền hình

và thông tin điện tử),

Văn phòng

Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 17/7/2020 001134 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

16 Đỗ Văn Tuyến 08/4/1998 Hà Nội

Chuyên viên về

pháp chế (lĩnh vực

phát thanh, truyền hình

và thông tin điện tử),

Văn phòng

Học viện An ninh

 Nhân dân
Luật

Pháp luật 

hình sự
Cử nhân 23/11/2021 A003051 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

12 29/01/1995 Lĩnh vực pháp chếThanh

Chuyên viên về

pháp chế (lĩnh vực

phát thanh, truyền hình

và thông tin điện tử),

Văn phòng

Bùi Thị Hoài
Ninh 

Bình
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